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1 1211508517 NguyễnThị Mai Duyên Nữ 17/03/1994 Tỉnh Long An  Kinh 12CDS15 Dược 5.92 Trung bình

2 1211511737 Phạm Văn Cường Nam 06/07/1994 Tỉnh Bình Định  Kinh 12CDS23 Dược 6.48 Trung bình khá

3 1211511535 Hồ Thị Thanh Nga Nữ 06/11/1994 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12CDS23 Dược 6.41 Trung bình khá

4 1311517107 Ngô Thị Mỹ Linh Nữ 04/11/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 13CDS01 Dược 6.15 Trung bình khá

5 1311517300 Đặng Thị Kim Vàng Nữ 24/04/1995 Tỉnh An Giang  Kinh Việt Nam 13CDS01 Dược 6.09 Trung bình khá

6 1311517689 Nguyễn Việt Sang Nam 01/09/1995 Tỉnh Đồng Nai  Kinh VN 13CDS02 Dược 6.24 Trung bình khá

7 1311522441 Nguyễn Thị Tiên Nữ 06/08/1995 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 13CDS03 Dược 5.95 Trung bình

8 1311518102 Nguyễn Thị Hiền Nữ 07/05/1995 Tỉnh Nghệ An  Kinh 13CDS04 Dược 5.92 Trung bình

9 1311518366 Nguyễn Hoàng Linh Nam 18/12/1995 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 13CDS05 Dược 6.39 Trung bình khá

10 1311518531 Nguyễn Thị Minh Thuỳ Nữ 09/01/1995 Tỉnh An Giang  Kinh 13CDS05 Dược 5.78 Trung bình

11 1311518920 Nguyễn Mậu Hòa Nam 06/03/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh VN 13CDS07 Dược 6.03 Trung bình khá

12 1311518812 Võ Trần Hoàng Uyên Nữ 03/11/1995 Tỉnh Đồng Tháp  Kinh VN 13CDS07 Dược 6.07 Trung bình khá

13 1311519258 Nguyễn Thị Minh Lý Nữ 12/07/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh vn 13CDS08 Dược 6.09 Trung bình khá

14 1311519038 Huỳnh Thị Hồng Vân Nữ 27/10/1995 Tỉnh Long An  Kinh VN 13CDS08 Dược 6.36 Trung bình khá

15 1311519440 Lê Thị Hồng Thảo Nữ 04/07/1995 Tỉnh Đồng Tháp  Kinh VN 13CDS09 Dược 6.17 Trung bình khá

16 1311519791 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 11/10/1995 Tỉnh Bình Dương Kinh VN 13CDS10 Dược 6.24 Trung bình khá

17 1311519923 Ngô Thị Minh Tuyền Nữ 03/04/1995 Tỉnh Bình Thuận  Kinh VN 13CDS10 Dược 6.15 Trung bình khá

18 1311519978 Lê Thành Quý Nam 13/05/1995 Tỉnh Đồng Nai  Kinh VN 13CDS11 Dược 5.89 Trung bình

19 1311520357 Mai Thị Tuyết Ngân Nữ 10/07/1995 Tỉnh Bình Định  Kinh VN 13CDS12 Dược 6.21 Trung bình khá

20 1311520803 Phạm Hồng Mỹ Nữ 14/04/1995 Tỉnh Long An  Kinh 13CDS14 Dược 6.32 Trung bình khá

21 1311521226 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 10/08/1995 Thành phố Hà Nội Kinh Việt Nam 13CDS15 Dược 6.03 Trung bình khá

22 1311521231 Võ Thị Mỹ Giang Nữ 01/01/1995 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh Việt Nam 13CDS15 Dược 6.45 Trung bình khá

23 1311521272 Nguyễn Thị Hoa Nữ 12/04/1994 Tỉnh Bình Định  Kinh Việt Nam 13CDS15 Dược 6.01 Trung bình khá

24 1311521153 Phạm Thị Loan Nữ 20/02/1995 Tỉnh Đồng Nai  Kinh Việt Nam 13CDS15 Dược 6.14 Trung bình khá

25 1311521145 Lê Thị Hồng Thúy Nữ 06/03/1995 Tỉnh Bình Phước  Kinh Việt Nam 13CDS15 Dược 6.27 Trung bình khá

26 1311521048 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 12/04/1995 Tỉnh Bình Định  Kinh Việt Nam 13CDS15 Dược 6.31 Trung bình khá

27 1311521581 Nguyễn Thị Minh Thảo Nữ 01/09/1995 Tỉnh Đắk Lắk Kinh VN 13CDS17 Dược 6.37 Trung bình khá
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28 1311526024 Nguyễn Thị Mai Vy Nữ 22/10/1994 Tỉnh Bến Tre  Kinh Việt Nam 13CDS18 Dược 6.2 Trung bình khá

29 1311522911 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 09/09/1995 Tỉnh Bình Định  Kinh Việt Nam 13CDS21 Dược 6.07 Trung bình khá

30 1311522971 Trần Huỳnh Việt Hương Nữ 08/10/1995 Tỉnh Kiên Giang  Kinh Việt Nam 13CDS21 Dược 6.21 Trung bình khá

31 1311522959 Nguyễn Thị Phì Nhiêu Nữ 10/10/1994 Tỉnh Bình Định  Kinh Việt Nam 13CDS21 Dược 6.25 Trung bình khá

32 1311522934 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 02/04/1994 Tỉnh Bình Định  Kinh Việt Nam 13CDS21 Dược 6.09 Trung bình khá

33 1311523294 Nguyễn Thị Tuyết Hương Nữ 17/01/1995 Tỉnh Kiên Giang  Kinh 13CDS22 Dược 6.01 Trung bình khá

34 1311523074 Phạm Thị Kim Mỵ Nữ 01/01/1994 Tỉnh Bến Tre  Kinh 13CDS22 Dược 6.05 Trung bình khá

35 1311523234 Nguyễn Thị Tuyết Sương Nữ 21/04/1994 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 13CDS22 Dược 6.39 Trung bình khá

36 1311523363 Đặng Thị Mỹ Liên Nữ 04/03/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh VN 13CDS23 Dược 6.45 Trung bình khá

37 1311525605 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 29/09/1995 Tỉnh Bình Thuận  Kinh VN 13CDS23 Dược 6.2 Trung bình khá

38 1311523752 Nguyễn Phan Tường Vy Nữ 13/08/1995 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh VN 13CDS24 Dược 6.18 Trung bình khá

39 1311524280 Nguyễn Ngọc Phương Hoàng Nữ 12/04/1994 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 13CDS25 Dược 6.05 Trung bình khá

40 1311524834 Lê Ngọc Trung Nam 12/05/1995 Tỉnh Khánh Hoà  Kinh VN 13CDS26 Dược 6.14 Trung bình khá

41 1311525007 Bùi Châu Nhã Vy Nữ 05/10/1995 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh VN 13CDS26 Dược 6.2 Trung bình khá

42 1311525697 Lê Thị Kim Ngân Nữ 05/03/1995 Tỉnh Tiền Giang  Kinh Việt Nam 13CDS28 Dược 5.97 Trung bình

43 1311526280 Huỳnh Thị Ngọc Hà Nữ 10/02/1994 Tỉnh Tây Ninh  Kinh VN 13CDS29 Dược 6.35 Trung bình khá

44 1311526253 Nguyễn Hồng Vân Nữ 09/07/1995 Tỉnh Bình Định  Kinh VN 13CDS29 Dược 6.14 Trung bình khá

45 1311524464 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 24/05/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh 13CDS30 Dược 6.33 Trung bình khá

ThS. Hoàng Hữu Du

Người lập biểu


